
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 168 (7) - 2023

MỤC LỤC
1 Đột biến gen KCNT1 gây bệnh não động kinh và chậm phát triển ở một bệnh nhi 

người Việt Nam
1

 A mutation in KCNT1 gene causing developmental and epileptic encephalopathy in 
a Vietnamese pediatric patient

 Vũ Bảo Quốc, Nguyễn Thị Mỹ Yến, Nguyễn Thụy Minh Thư                                                   
Nguyễn Lê Trung Hiếu và Bùi Chí Bảo

2 Kết quả vi phẫu thuật điều trị u màng não vùng hố yên tại Bệnh viện Việt Đức 9

 Microsurgery result of sellar and parasellar region meningiomas at Viet Duc Hospital

 Bùi Huy Mạnh, Đặng Việt Hồng, Phạm Hoàng Anh                                                              
Bùi Xuân Cương, Lê Phùng Thành, Đồng Văn Hệ

3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới kết cục lâm sàng bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não do 
hẹp động mạch nội sọ

17

 Some factors affecting the clinical outcomes of cerebral ischemic stroke due to 
intracranial artherosclerotic stenosis

 Vương Xuân Trung và Mai Duy Tôn

4 Đánh giá chất lượng tinh trùng sau xử lý bằng kỹ thuật microfluidic ở các trường hợp 
thụ tinh trong ống nghiệm

25

 Evaluation of sperm quality using microfluidic technique for in vitro fertilization

 Hồ Nguyệt Minh, Đỗ Thị Minh Tâm, Chu Thị Ly và Đỗ Thuỳ Hương

5 Hiệu quả điều trị hạt cơm lòng bàn tay, bàn chân bằng laser CO2 tại Bệnh viện Đa 
khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

35

 Treatment of plantar warts and palmar warts by laser CO2 at Thuan Chau General 
Hospital, Son La Province

 Trần Mạnh Đức, Phạm Thị Minh Phương

6 Ứng dụng tiếp cận động mạch mạc treo tràng trên từ phía bên trái trong phẫu thuật 
nội soi cắt khối tá tụy

44

Application of left superior mesenteric artery first approach in laparoscopic 
pancreaticoduodenectomy

Nguyễn Hàm Hội, Nguyễn Thành Khiêm, Lê Văn Duy                                                                                                                                              
              Lương Tuấn Hiệp, Đỗ Văn Minh, Nguyễn Toàn Thắng                                                             

Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Vững



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 168 (7) - 2023

7 Kết quả điều trị nếp chân chim vùng đuôi mắt bằng phương pháp tiêm Botulinum 
toxin type A tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

57

Results of treatment of crow's feet with Botulinum toxin type A injection at the National 
Hospital of Dermatology

Nguyễn Quang Minh, Lê Thị Mai, Dương Phúc Hiếu                                                                 
Vũ Thái Hà, Lê Hữu Doanh

8 Kết quả bước đầu điều trị viêm màng bồ đào không nhiễm trùng bằng phối hợp 
Adalimumab và thuốc ức chế miễn dịch tại Việt Nam

67

 Primary outcome of Adalimumab therapy combined with immunosuppressive agent 
for the treatment of non-infectious uveitis in Vietnam

 Đỗ Dung Hòa, Lê Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Linh                                                                                 
Đào Thị Kim Yến, Phạm Trọng Văn, Mai Quốc Tùng

9 Kết quả phẫu thuật cấp cứu điều trị thoát vị bẹn nghẹt: Hồi cứu 39 ca bệnh tại Bệnh 
viện Bạch Mai

77

 Outcomes of emergency open surgery due to strangulated inguinal hernia: A 
retrospective study of 39 cases at Bach Mai Hospital

 Trần Quế Sơn, Cheng Samrith, Trần Hiếu Học

10 Xác định hiệu quả kháng khuẩn của ceftolozane/tazobactam với các chủng 
Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai

86

 Antimicrobial activity of ceftolozane/tazobactam against Pseudomonas aeruginosa 
in Bach Mai Hospital

 Nguyễn Nhật Anh, Phạm Thanh Duy và Phạm Hồng Nhung

11 Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không 
gọng Freedom Solo

94

 Evaluation of early results of aortic valve replacement using Freedom Solo stentless 
bioprosthesis

 Phan Thanh Nam, Dương Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang                                                               
Trần Thị Bích Phương, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Tạo                                                                                                                                              

                                                                      Phạm Thái Sơn và Phạm Quốc Đạt

12 Mối liên quan giữa suy giảm testosterone với BMI và rối loạn mỡ máu ở nam giới 106

 The relationship between testosterone deficiency and BMI and lipid disorder in men

 Nguyễn Hoài Bắc, Đinh Hữu Việt, Trần Văn Kiên



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 168 (7) - 2023

13 Kết quả phẫu thuật mở nắp sọ giảm áp điều trị chấn thương sọ não nặng, nhận xét 
một số yếu tố liên quan

115

 Outcomes of decompressive craniectomy procedure for severe traumatic brain 
injury, evaluate some prospactive factors

 Bùi Huy Mạnh, Phan Văn Huy, Chu Thành Hưng                                                                             
Bùi Xuân Cương, Lê Phùng Thành, Đồng Văn Sơn

14 Kết quả tạo hình tổn khuyết vùng cánh mũi sau cắt bỏ ung thư biểu mô tế bào đáy 124

Outcome of reconstruction after resection basal cell carcinoma in the nasal alar area

Dương Mạnh Chiến, Lưu Vũ Quang

15 Kết quả lâm sàng phác đồ chuẩn bị niêm mạc bằng chu kỳ tự nhiên cải tiến và chu 
kỳ nhân tạo trên bệnh nhân chuyển phôi trữ

134

Clinical outcomes of modified natural cycle versus hormone replacement therapy for 
endometrial preparation for frozen embryo transfer

Phạm Thị Mỹ, Hồ Sỹ Hùng, Lê Thị Thu Hiền                                                                           
Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Thị Mỹ Hạnh

16 Kết quả điều trị hội chứng ngừng thở do tắc nghẽn khi ngủ ở trẻ em có amiđan quá 
phát bằng thuốc kháng leukotriene

143

The outcome of obstructive sleep apnea treatment in children with tonsillar 
hypertrophy by leukotriene receptor antagoinists

Phí Thị Quỳnh Anh, Phạm Đức Huy, Đào Hoa Phượng                                                                
Phạm Đặng Hoàng Giang, Phạm Thị Thu Huyền, Trần Minh Điển

17 Kết quả điều trị nhồi máu não ở các bệnh viện khu vực miền Bắc Việt Nam 153

Results of treatment of acute ischemic strokes in the North region of Vietnam

Mai Duy Tôn, Đào Việt Phương

18 Nhận xét đặc điểm tăng huyết áp trong thai kỳ song thai và đơn thai 161

Characteristics of hypertension disorders in twin compared with singleton pregnancies

Nguyễn Thị Huyền Anh, Nguyễn Mạnh Thắng, Trương Thanh Hương

19 Kết quả đo nồng độ CO2 máu qua da ở trẻ sơ sinh suy hô hấp tại Trung tâm Sơ sinh, 
Bệnh viện Nhi Trung ương

171

Results of TcCO2 monitoring in respiratory distress neonates with mechanical 
ventilation in the Neonatal Center, Vietnam National Children’s Hospital

Đặng Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Quỳnh Nga



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 168 (7) - 2023

20 So sánh hai thang điểm Vesikari và Clark trong đánh giá mức độ nặng tiêu chảy cấp 
do rotavirus

179

Comparison of Vesikari and Clark scales in evaluating the severity of acute rotavirus 
diarrhea

Trần Quang Khải, Nguyễn Minh Phương, Phạm Hùng Vân                                                                                                          
Phạm Minh Quân, Trần Thị Huỳnh Như, Nguyễn Đức Trí                                                                                                                 

Nguyễn Bùi Thái Huy, Nguyễn Mạnh Cường, Lý Thảo Nguyên                                                                                       
Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng và Trần Văn Vi

21 Phân tích một số yếu tố tiên lượng liên quan đến kết quả điều trị bảo tồn không phẫu 
thuật chấn thương lách độ III - V

188

Analysis of predictors related to the outcome of conservative non-operative 
management of grade III - V blunt splenic trauma

Nguyễn Văn Thắng, Lê Thanh Dũng                                                                                             
Hồ Xuân Tuấn và Phạm Hồng Đức

22 Đánh giá hiệu quả điều trị của tế bào CAR-T trên chuột mang tế bào u lympho dòng 
B thể lan tỏa

197

Antitumor effect of CAR-T cells on Human Leukemia Lympho B xenograft NODscid 
Mice

Ngô Thu Hằng, Hoàng Văn Tổng, Hồ Viết Hoành                                                                               
Bùi Khắc Cường, Cấn Văn Mão

23 Tự đánh giá năng lực thực hành chăm sóc của sinh viên điều dưỡng và các yếu tố 
liên quan

206

Self-assessment of clinical competence among nursing students and its associated 
factors

Nguyễn Thị Ngọc Hân, Ngô Thị Dung, Dương Thị Thùy Trang                                                  
Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lư Trí Diến, Nguyễn Thái Thông

24 Thực trạng phản ứng sau tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) 
của người dân tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2022

215

The prevalence of common adverse events after the 3rd dose of Comirnaty (Pfizer) 
COVID-19 vaccine among people vaccinated at the Vaccination site of Hanoi Medical 
University, 2022

Đỗ Thị Thanh Thuỷ, Tạ Thị Kim Nhung, Phạm Thị Quân                                                 
Phan Thị Mai Hương, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Xuân



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

TCNCYH 168 (7) - 2023

25 Hài lòng của người bệnh đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 
2021

226

Outpatient satisfaction at the National Obstetrics and Gynecology Hospital in 2021

  Vũ Văn Du, Nguyễn Huy Tuấn, Nông Minh Hoàng                                                  
Phan Hoài Nam, Nguyễn Thị Yến Lê, Nguyễn Tuấn Anh

 Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thùy Trang và Lê Thị Ngọc Hương

26 Hỗ trợ xã hội và rối loạn căng thẳng sau sang chấn ở người hậu COVID-19 tại Bệnh 
viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

237

Social supports and post-traumatic stress disorder in people with post-COVID-19 
conditions visiting the University Medical Center, Ho Chi Minh City

Dương Bảo Yến, Huỳnh Ngọc Vân Anh                                                                                       
Nguyễn Như Vinh, Tô Gia Kiên

27 Một số yếu tố liên quan đến bệnh sâu răng ở học sinh hai trường tiểu học huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

249

Factors related to dental caries in students of two primary schools in Doan Hung 
District, Phu Tho Province

Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Hồng Chuyên, Trương Thị Thùy Dương
 Nguyễn Việt Quang và Nguyễn Ngọc Anh

28 Tăng oxalate niệu nguyên phát typ 1 do đột biến gen AGXT: Báo cáo một ca bệnh 256

Primary hyperoxaluria type 1 from AGXT gene mutation: A case report

Lương Thị Phượng, Lường Hữu Bảy, Thái Thiên Nam                                                        
Dương Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thu Hương

29 Chán ăn tâm thần gây nhịp chậm xoang: Báo cáo ca bệnh 262

Anorexia nervosa induced bradycardia: A case report

Vũ Sơn Tùng, Trần Nguyễn Ngọc, Bùi Văn San                                                                         
Nguyễn Thị Ái Vân, Nguyễn Phương Linh, Lê Thị Thanh Huyền                                                                                                                                   

Đặng Thị Mai và Nguyễn Kim Anh

30 Viêm phúc mạc sau tháo dụng cụ tử cung ở phụ nữ mãn kinh: Báo cáo ca bệnh hiếm 
gặp

270

Peritonitis due to perforation of the uterus after intrauterine device removal in 
menopause women: A rare clinical case report

Trần Quế Sơn, Triệu Văn Trường, Trần Mạnh Hùng                                                                                                     
Trần Hiếu Học, Đỗ Đăng Cường


